
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG 

STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ 

1 

 
 

Tiếp thị 4.0 - Dịch chuyển từ truyền thống sang công 

nghệ số 

Author: Philip Kotler, Hermawan Karrtajaya, Iwan 

Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy 

Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như (Dịch) 

Publisher: Tp.HCM : Trẻ, 2018 

Description: 261 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786041109056 

 

Ký hiệu: 658.8  P549 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

2 

 
 

Kỹ thuật cắt may gia dụng & công nghiệp : Thiết kế - 

Thực hành các mẫu trang phục 

Author: Triệu Thị Chơi 

Publisher: Hà Nội, Phụ nữ, 2017 

Description: 353 tr. ; 2017 cm 

ISBN: 9786045637388 

 

Ký hiệu: 646  T827 - C545 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 

 

Ngàn năm áo mũ : Lịch sử trang phục Việt Nam giai 

đoạn 1009 - 1945 

Author: Trần Quang Đức 

Publisher: Hà Nội, Thế giới, 2018 

Description: 397 tr. ; 25 cm 

ISBN: 9786047706129 

 

Ký hiệu: 391.009597  T772 - 

D822 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

4 

 
 

Giáo trình trang phục các dân tộc Việt Nam 

Author: Nguyễn Thị Luyên 

Publisher: Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013 

Description: 187 tr. ; 24 cm 

 

Ký hiệu: 391.009597  N576 - 

L978 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 3 

 

5 

 

 

Giáo trình Marketing căn bản 

Author: Nguyễn Văn Hùng; Huỳnh Văn Hồng, 

Phùng Ngọc Sơn, Trần Ngọc Hoàng, Trần Vũ Phi 

Bằng 

Publisher: Hà Nội, Kinh tế Tp.HCM, 2013 

Description: 482 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9786049220142 

 

Ký hiệu: 658.83  N576 - H936 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



6 

 
 

Visual merchandising for fashion 

Author: Sarah Bailey, Jonathan Baker 

Publisher: London : Bloomsbury Academic, 2014 

Description: 192 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9782940496129 

 

Ký hiệu: 746.0920688  S243 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 

 

Your bridal style 

Author: Rani ST. Pucchi 

Publisher: Los Angeles, CA : St. Pucchi Inc 

Description: 325 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780997697773 

 

Ký hiệu: 746.9  R197 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 

 

Concepts of pattern grading : Techniques for manual 

and computer grading 

Author: Kathy K. Mullet 

Publisher: New York : Bloom Sbury, 2015 

Description: 228 tr. ; 28 cm 

Edition: Third edition 

ISBN: 9781628922301 

 

Ký hiệu: 646.4  K196 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 
 

The costume making guide : Creating armor & props 

for cosplay 

Author: Svetlana Quindt 

Publisher: Blue Ash, Ohio : IMPACT Books, 2016 

Description: 28 tr. ; cm 

ISBN: 9781440345166 

 

Ký hiệu: 792  S968 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

10 

 
 

In intimate detail : How to choose, wear, and love 

lingerie 

Author: Cora Harrington 

Publisher: California : Harper Collins, 2018 

Description: 146 tr. ; 23 cm 

Edition: First edition 

ISBN: 9780008316334 

 

Ký hiệu: 646.34  C787 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



11 

 
 

The fashion resource book : Research for design 

Author: Robert Leach 

Publisher: New York : Thames & Hudson, 2012 

Description: 208 tr. ; 23 cm 

ISBN: 9780500290354 

 

Ký hiệu: 746.92  R639 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

12 

 
 

Graphic design for art, fashion, film, architecture, 

photography, product design and everything in 

between 

Author: Andy Cooke 

Publisher: New York, NY : Prestel, 2018 

Description: 239 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9783791383507 

 

Ký hiệu: 741.6  A577 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

13 

 
 

Fashion embroidery : Embroidery techniques and 

inspiration for haute - couture clothing 

Author: Jessica Jane Pile 

Publisher: London : Batsford, 2018 

Description: 144 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781849944748 

 

Ký hiệu: 746.44  J583 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 
 

Behind collections : Graphic design and promotion 

for fashion brands 

Author: Workshop Viction 

Publisher: North Point, Hong Kong : Viction:ary, 

2015 

Description: 248 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9789881222749 

 

Ký hiệu: 741.6  W926 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 

 

The why of the buy : Consumer behavior and fashion 

marketing 

Author: Patricia Mink Rath, Stefani 

Publisher: New York, NY : Bloomsbury, 2015 

Description: 451 tr. ; 26 cm 

Edition: 2nd edition 

ISBN: 9781609018986 

 

Ký hiệu: 746.920688  P314 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



16 

 
 

Costume and design for devised and physical theatre 

Author: Tina Bicât 

Publisher: Marlborough : The Crowood Press, 2012 

Description: 128 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9781847973726 

 

Ký hiệu: 792.5  T587 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

17 

 

 

Demystifying bra fitting and construction 

Author: Norma Loehr 

Publisher: Hà Nội, Orange Lingerie, 2013 

Description: 143 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780989246118 

 

Ký hiệu: 746.9  N842 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

18 

 
 

Fashion illustration & design : Methods & techniques 

for achieving professional results 

Author: Manuela Brambatti; Gianni Versace's 

Publisher: Spain : Promopress, 2017 

Description: 240 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9788416851065 

 

Ký hiệu: 741.672  M294 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

19 

 

 

Fashion design studio : Learn to draw figures, 

fashion, hairstyles & more 

Author: Chris Hart 

Publisher: New York, NY : Chris Hart Books, 2013 

Description: 127 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781936096626 

 

Ký hiệu: 741.672  C554 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

20 

 
 

Digital textile design 

Author: Melanie Bowles, Ceri Isaac 

Publisher: London : Laurence King, 2012 

Description: 192 tr. ; 29 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9781708670027 

 

Ký hiệu: 746.0285  M517 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



21 

 
 

Marketing fashion : Strategy, branding and 

promotion 

Author: Hariet Posner 

Publisher: London : Laurence King Publishing, 2015 

Description: 240 tr. ; 26 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9781708675664 

 

Ký hiệu: 678.0688  H281 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

22 

 
 

Textile visionaries : Innovation and sustainability in 

textile design 

Author: Bradley Quinn 

Publisher: London : Laurence King Publishing, 2012 

Description: 312 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9781780670539 

 

Ký hiệu: 746  B811 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 

 

The beginner's guide to dressmaking : Sewing 

techniques and patterns to make your own clothes 

Author: Wendy Ward 

Publisher: Blue Ash, OH : A David & Charles book, 

2014 

Description: 127 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781446304945 

 

Ký hiệu: 646.2  W473 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

24 

 
 

Fabric for fashion the complete guide : Natural and 

man - made fibres 

Author: Clive HaLLett, Amanda Johnston 

Publisher: London : Laurence King, 2017 

Description: 272 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781780673349 

 

Ký hiệu: 746.9  C642 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 
 

Fashion promotion in practice 

Author: Jon Cope, Dennis Maloney 

Publisher: New York : Fairchild Books, an imprint of 

Bloomsbury Publishing, PLC, 2016 

Description: 216 tr. ; 27 cm 

 ISBN: 9781472568922 

 

Ký hiệu: 659.1974692  J761 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 

 

Patternmaking for underwear design 

Author: Kristina Shin PhD 

Publisher: Amazon, 2015 

Description: 314 tr. ; 26 cm 

Edition: 2nd edition 

ISBN: 9781515098416 

 

 

 

Ký hiệu: 746.9  K929 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

27 

 
 

Weddings in color : 500 creative ideas for designing 

a modern wedding 

Author: Vané Broussard, Minhee Cho 

Publisher: San Francisco : Chronicle Books, 2015 

Description: 240 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781452134628 

 

Ký hiệu: 746.92  V252 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

28 

 

 

Pattern magic 3 

Author: Tomoko Nakamichi 

Publisher: London : Laurence King Publishing, 2016 

Description: 100 tr. ; 26 cm 

ISBN: 978170676944 

 

Ký hiệu: 646.40720952  T661 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

29 

 

 

Couture wedding gowns 

Author: Marie Bariller 

Publisher: New York, NY : Abrams, 2015 

Description: 231 tr. ; 30 cm 

ISBN: 978419713880 

 

Ký hiệu: 746.9  M334 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

30 

 
 

Tokyo street style 

Author: Yoko Yagi; Tohru Yuasa (photography) 

Publisher: New York : Abrams, 2018 

Description: 227 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781419729058 

 

Ký hiệu: 746.00952135  Y548 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



31 

 
 

Breaking the pattern : A modern way to sew 

Author: Saara, Laura Huhta; Markkanen 

(Photography) 

Publisher: London : Hardie Grant, 2018 

Description: 192 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9781787131835 

 

Ký hiệu: 687  S112 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

32 

 
 

Materials and technology for sportswear and 

performance apparel 

Author: Steven George Hayes, Praburaj Venkatraman 

Publisher: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis 

Group, 2016 

Description: 358 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781138748354 

 

Ký hiệu: 646.47  S843 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

33 

 
 

The wedding dress : The 50 designs that changed the 

course of bridal fashion 

Author: Eleanor Thompson 

Publisher: New York. NY : Prestel, 2014 

Description: 192 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9783791348735 

 

Ký hiệu: 391.48  E381 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

34 

 
 

A beginner's guide to sewing with knitted fabrics : 

Everything you need to know to make 20 esential 

garments 

Author: Wendy Ward 

Publisher: London : Cico Books, 2018 

Description: 127 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781782494683 

 

Ký hiệu: 646.2  W473 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

35 

 
 

Social media for fashion marketing : Storytelling in a 

digital world 

Author: Wendy Bendoni 

Publisher: New York : Fairchild Books, 2017 

Description: 272 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781474233323 

 

Ký hiệu: 746.920688  W473 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 

 

Hijacking the runway : How celebrities are stealing 

the spotlight from fashion designers 

Author: Teri Agins 

Publisher: New York : Gotham Books, 2014 

Description: 272 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9781592408146 

 

 

 

Ký hiệu: 338.4774692  T318 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

37 

 
 

Fashion drawing : Illustration techniques for fashion 

designers 

Author: Michele Wesen Bryant 

Publisher: Upper Saddle River, N.J : Pearson Prentice 

Hall, 2016 

Description: 447 tr. ; 29 cm 

ISBN: 9781780678344 

 

Ký hiệu: 746.92  M623 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

38 

 

 

Lingerie design : A complete Course 

Author: Pamela Powell 

Publisher: London : Laurenceking, 2016 

Description: 304 tr. ; 29 cm 

ISBN: 9781780677910 

 

Ký hiệu: 746.92  P185 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

39 

 
 

The World atlas of street fashion 

Author: Caroline Cox 

Publisher: London : Mitchell Beazley, 2017 

Description: 399 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9781784722425 

 

Ký hiệu: 746.92  C292 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

40 

 
 

The fashion resource book Men 

Author: Robert Leach 

Publisher: London : Thames & Hudson, 2014 

Description: 208 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9780500291320 

 

Ký hiệu: 646.402  R639 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



41 

 
 

Smart textiles for designers : Inventing the future of 

fabrics 

Author: Rebeccah Pailes - Friedman 

Publisher: London : Laurence King Publishing, 2016 

Description: 192 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9781780677323 

 

Ký hiệu: 677.0071  R289 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

42 

 
 

The wedding dress : 300 years of bridal fashions 

Author: Edwina Ehrman 

Publisher: New York, NY : V & A Publishing, 2014 

Description: 208 tr. ; 29 cm 

ISBN: 9781851777839 

 

Ký hiệu: 746.92  E268 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

43 

 
 

Costume in performance : Materiality, culture, and 

the body 

Author: Donatella Barbieri 

Publisher: New York : Bloomsbury Academic, 2017 

Description: 238 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9780857855107 

 

Ký hiệu: 792.026  D677 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

44 

 
 

Stylish party dresses : 26 easy and inexpensive sew - 

it - yourself dresses for that special occasion 

Author: Yoshiko Tsukiori 

Publisher: Tokyo : Tuttle, 2015 

Description: 96 tr. ; 24 cm 

ISBN: 9784805313664 

 

Ký hiệu: 746.92  Y656 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

45 

 
 

Fashion : The essential visual guide to the world of 

style 

Author: Karen Homer 

Publisher: London : Quarto Publishing, 2018 

Description: 192 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9781781316955 

 

Ký hiệu: 746.92  K183 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



46 

 
 

Fashion + Music : Fashion creatives shaping pop 

culture 

Author: Katie Bron 

Publisher: London : Laurence King Publishing, 2016 

Description: 207 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9781780677484 

 

Ký hiệu: 781.66  K196 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

47 

 

 

Irresistible : The art of lingerie 1920s - 1980s 

Author: Desire Smith 

Publisher: Pennsylvania : Schiffer Publishing, 2011 

Description: 170 tr. ; 28 cm 

ISBN: 9780764339301 

 

Ký hiệu: 746.9  D458 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

48 

 
 

Fabric for fashion : The swatch book 

Author: Clive Hallett, Amanda Johnston 

Publisher: London : Laurence King Publishing, 2014 

Description: 88 tr. ; 28 cm 

Edition: Second edition 

ISBN: 9781780672335 

 

Ký hiệu: 646.11  C642 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: 

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?account

id=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 

https://oatd.org/
https://www.un-ilibrary.org/
https://www.itu-ilibrary.org/
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